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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

Thực hiện Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và và Nghị số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP
a) Tại trung ương

Sau khi Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong thi hành công tác xử phạt vi phạm hành chính góp phần nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, gồm:

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều;

- Chỉ thị số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30/03/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021;
- Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020;
- Chỉ thị số 1848/CT-BNN-PCTT của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019.
b) Tại địa phương

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển; tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo công trình thuỷ lợi, đê điều.
- Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi; quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị; quy chế xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản; quy định về hành lang bảo vệ đê điều đối với đê cấp IV, cấp V; quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
- Kế hoạch về xử lý vi phạm đê điều; thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về tăng cường thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa; bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; triển khai hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ lợi …
- Ngoài ra, có hệ thống văn bản về tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi; cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi liên tỉnh; bảo vệ chất lượng nước trong công trình bảo vệ liên tỉnh; báo cáo tình hình vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi; bảo vệ công trình và bảo vệ chất lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi liên tỉnh …

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng và tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Ngày 14/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/11/2017, thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều, phòng, chống lụt bão; tiếp theo đó, ngày 18/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 14/9/2017.

Thực hiện các văn bản trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Nghị định 104/2017/NĐ - CP ngày 14/9/2017, Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tới các cấp chính quyền và nhân dân dưới nhiều hình thức, cụ thể: 

- Tuyên truyền thông qua việc lồng ghép với các hội nghị, hội thảo chuyên đề; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng các cấp; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phòng, chống thiên tai.
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trong đó tập trung hướng dẫn tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện quy chế phối hợp về xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều cho lực lượng quản lý đê chuyến trách, quản lý đê nhân dân và các lực lượng chuyên môn của các địa phương, đơn vị.

- Tại các địa phương, hầu hết lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền rất chú trọng đến công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Triển khai việc thông tin, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, mở nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở các lớp tập huấn, hội nghị ở các cơ sở, địa phương.
Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến đã nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và người dân trong việc chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.
3. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Để ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều gây dẫn đến mất an toàn cho hệ thống đê điều và công tác phòng, chống thiên tai, các cấp, các ngành và địa phương đã thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra, đôn đốc, xử lý triệt để tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều, trong đó đã tập trung chú trọng tập trung vào các nội dung về đảm bảo an toàn, vận hành công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh; kiểm tra các vụ việc có khả năng gây bức xúc trong nhân dân như các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều, thuỷ lợi…, tiếp nhận, giải quyết kịp thời những vụ việc kiến nghị, khiếu lại, tố cáo trong lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai. Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 đến năm 2020 như sau:
a) Tại Trung ương
Với vai trò là cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, đê điều, thuỷ lợi từ năm 2017 đến năm 2020.  Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Tổng cục Thuỷ lợi đã tổ chức 85 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, cụ thể:

- Về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai: Đã tổ chức 27 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; gồm 7 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 10 cuộc kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai, đê điều; 10 cuộc kiểm tra đột xuất.

- Về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuỷ lợi: Đã tổ chức 58 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.
b) Tại địa phương

Từ năm 2017 đến năm 2020 các địa phương đã tổ chức 826 các cuộc thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều, cụ thể như sau:

- Về công tác thanh tra: Theo báo cáo của các địa phương thì từ năm 2017 đến năm 2020 các địa phương đã tổ chức 112 cuộc thanh xử lý vi phạm hành chính về đê điều, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai.
- Về công tác kiểm tra: Theo báo cáo của các địa phương thì từ năm 2017 đến năm 2020 các địa phương đã tổ chức 714 cuộc thanh xử lý vi phạm hành chính về đê điều, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai.

Nhìn chung, qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy các cấp, các ngành và các địa phương đã quan tâm, chủ động, tích cực trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm hành chính bảo vệ đê điều, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi. 

4. Kết quả xử lý vi phạm hành chính  
a) Tình hình vi phạm hành chính


Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ khai thác các công trình thuỷ lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai dần từng bước đi vào nề nếp, giảm đáng kể số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi đê điều; nhất là sau khi có Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thuỷ lợi. Tuy nhiên do hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi, đê điều có quy mô rộng trên khắp trên cả nước. Bởi vậy tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; đê điều; khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi vẫn còn diễn ra với nhiều hình thức và phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong xử lý, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến an toàn đê điều, tiêu thoát lũ của dòng chảy, gây ngập úng và hạn hán một số vùng ảnh hưởng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nhân dân. 
Hình thức vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều theo các hình thức như sau:

- San lấp mặt bằng, lập bến, bãi tập kết kinh doanh vật liệu, lấn chiếm mặt bằng xây dựng công trình, nhà xưởng trái phép và có liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai, khoáng sản, quy hoạch, xây dựng, giao thông thuỷ.

- Sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở trên bãi sông và hành lang bảo vệ đê điều như: xây dựng trái phép nhà tạm, lều quán, tường rào, tôn cao đường đi lại, vận chuyển trái phép vật liệu, trồng cây lâu năm, xây tường chắn đất, đổ đất vào công trình, san ủi, đổ đất đá xuống lòng hồ; xe cơ giới chở vượt tải trọng cho phép trên công trình thuỷ lợi, đê điều và các hoạt động khác xâm phạm đến công trình.
- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhất là công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai.
- Vi phạm gây cản trở dòng chảy của công trình thuỷ lợi như (ngâm tre, nứa, luồng, gỗ, neo đậu tàu thuyền ở các cửa cống lấy nước, tiêu nước …).

- Đổ rác thải, chất thải; xả nước thải và công trình thuỷ lợi (vứt xác động vật, gia cầm, rơm rạ, chất thải độc hại, nước thải của của bệnh viện, nhà máy, nước thải của các làng nghề chế biến nông lâm sản … chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn đổ vào nguồn nước trong hệ thống thuỷ lợi.
Nhìn chung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi, đê điều trong những năm gần đây đã giảm đáng kể về số lượng và quy mô do có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền.
b) Tình hình xử lý vi phạm hành chính 

Theo báo cáo của các địa phương tổng số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều tính từ năm 2017 đến năm 2020 như sau:
- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều: 

Theo Báo cáo của các địa phương, chỉ riêng tại các tuyến đê từ cấp III trở lên (tại 21 tỉnh, thành phố) đã có 4.264 vụ vi phạm, cụ thể:
+ Năm 2017: Số vụ vi phạm là 1.031 vụ; 

+ Năm 2018: Số vụ vi phạm là 1.240 vụ; 

+ Năm 2019: Số vụ vi phạm là 989 vụ; 

+ Năm 2020: Số vụ vi phạm là 1.004 vụ. 
- Vi phạm hành chính trong lĩnh phòng chống thiên tai:

Tổng cộng từ năm năm 2017 đến năm 2020 tại các địa phương số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh phòng chống thiên tai là 1.095 vụ.

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ CTTL:
+ Năm 2017: Số vụ vi phạm là 81.253 vụ; 

+ Năm 2018: Số vụ vi phạm là 89.081 vụ; 

+ Năm 2019: Số vụ vi phạm là 66.266 vụ; 
+ Năm 2020: Số vụ vi phạm là 52.082 vụ; 

Tổng cộng từ năm năm 2017 đến năm 2020 tại các địa phương số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi là 288.682 vụ.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật

- Tại khoản 5, Điều 7 Luật Đê điều quy định: Xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt. Hiện nay trên các tuyến tình trạng đất trong hành lang bảo vệ đê được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có địa phương còn được cấp cả lên trên mái đê. Đây là một trở ngại rất lớn trong thi hành Luật Đê điều, sự vào cuộc của chính quyền địa phương chưa quyết liệt vì người dân có quyền được sử dụng phần đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Lực lượng quản lý đê chuyên trách là lực lượng trực tiếp với các đối tượng vi phạm tuy nhiên quyền hạn của lực lượng này theo quy định tại Điều 39 Luật Đê điều còn rất hạn chế dẫn đến việc khi tiến hành xử lý các hành vi vi phạm rất khó khăn, gặp nhiều trở ngại.

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động PCTT còn hạn chế, nhất là kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp và kinh phí hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai còn thấp; cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động kiểm tra còn hạn chế.

- Các chức danh có thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 104/2017/NĐ- CP (từ Điều 26 đến Điều 32) chưa quy định rõ tham quyền áp dụng cho một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân hay tổ chức; trong khi khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ là “thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vì phạm hành chính của cá nhân”, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất giữa các cơ quan về thẩm quyền xử phạt. 

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh: Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Phòng, chống thiên tai chưa được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần kiến nghị bổ sung.

- Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Trường hợp nghị định xử phạt vi phạm hành chính có quy định nhiều chức danh tham gia xử phạt thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, thì phải quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh đó đối với từng điều khoản cụ thể”. Tuy nhiên trong lĩnh vực đê điều, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP có nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như Chủ tịch UBND các cấp, Chi cục trưởng, Chárh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Công an... mà không quy định thẩm quyền xử phạt đối với từng điều khoản cụ thể theo quy định trên; dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác xử phạt hành chính, hiệu lực, hiệu quả xử phạt không cao.

- Một số thuật ngữ quy định còn mang tính định tính, chưa giải thích rõ ràng nên việc áp dụng còn chưa thống nhất, ví dụ như: “trình độ lạc hậu ” (Điều 7 Luật XLVPHC); “có quy mô lớn” (Điều 10 Luật XLVPHC); “vi phạm hành chính nghiêm trọng” (Điều 25, 26 Luật XLVPHC); “vụ việc đặc biệt nghiêm trọng”, “nhiều tình tiết phức tạp” (Điều 66 Luật XLVPHC); hành vi “trốn. tránh”, “trì hoãn”, “côn đồ hung hãn” (Điều 118 Luật XLVPHC); “gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội” (Điều 72 Luật XLVPHC); “tài sản khác” (Điều 82 Luật XLVPHC).

- Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai là 50.000.000 đồng, đây là mức quá thấp, trong khi đó, lĩnh vực phòng, chống thiên tai có những hành vi vi phạm hành chính có thể gây thiệt hại nghiêm trọng như: xâm phạm công trình phòng, chống thiên tai, không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, làm thất thoát tiền, hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai… Những vi phạm này cần phải có mức phạt tiền cao hơn để tăng tính răn đe, phòng ngừa tái phạm.
- Điều 66 Luật XLVPHC quy định Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên thời hạn này trong nhiều trường hợp khó đảm bảo do thực tế có nhiều vụ vi phạm phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành và do thủ tục tham mưu trình, ký duyệt cần thời gian ban hành.

- Vấn đề thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC bị giới hạn  Điều 51 Luật XLVPHC): Luật XLVPHC quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới bị dồn lên cơ quan cấp trên giải quyết, không bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong việc xử phạt.

- Điều 70 Luật XLVPHC quy định thời hạn gửi quyết định XPVPHC trong vòng 02 ngày, việc quy định này khó thực hiện do khối lượng quyết định XPVPHC rất lớn, nhiều đối tượng vi phạm không có nơi cư trú ổn định hoặc ít có mặt tại địa phương hoặc địa chỉ ghi trong giấy tờ khác với địa chỉ cư trú thực tế.

- Điều 57 Luật XLVPHC quy định việc “đánh bút lục” trong hồ sơ. Việc đánh bút lục đối với hồ sơ XPVPHC nhằm mục đích thực hiện tốt công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ XPVPHC, tạo thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ XPVPHC trong trường hợp cần thiết (khi có khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định XPVPHC...). Tuy nhiên, hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn về cách đánh bút lục, thứ tự đánh bút lục cách sắp xếp hồ sơ XPVPHC.

- Khoản 1 Điều 61 Luật XLVPHC không quy định quyền giải trình đối với trường hợp đối tượng vi phạm bị áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện VPHC hoặc phương tiện sử dụng trong VPHC hoặc mức phạt tiền thấp hơn 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức là chưa hợp lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đối tượng vi phạm, vì trong nhiều trường hợp, nhiều tang vật, phương tiện vi phạm còn có giá trị lớn hơn nhiều lần so với số tiền bị xử phạt. 

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định các điều kiện của tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên thực tế nhiều vụ vi phạm phức tạp, khó xác định đối tượng vi phạm là cá nhân hay tổ chức như hộ gia đình, các ban ngành đoàn thể địa phương như Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Ban kiến thiết địa phương, đại diện nhân dân thôn, xóm... đứng đại diện nhân dân thực hiện các hoạt động liên quan đến đê điều, mặt khác Nghị định xử phạt chuyên ngành không quy định cụ thể gây khó khăn cho việc xác định đối tượng vi phạm cũng như ban hành quyết định xử phạt. 

- Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 đã được thay thế bởi Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tuy nhiên một số nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 cần có quy định chi tiết của Bộ Tư pháp đế triển khai thực hiện đến nay chưa được ban hành; cần kiến nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện

- Xử lý vi phạm hành chính về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai: 
Việc thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP và Nghị định số 83/2019/NĐ-CP trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh ngoài những thuận lợi cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai như:

- Không có quy định về việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP 

a) Đối với các quy định chung 

Rà soát quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14; dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó có một số nội dung thay đổi lớn đòi hỏi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: 

- Sửa đổi, bổ sung mức phạt tối đa đối với lĩnh vực thủy lợi.

- Thẩm quyền xử phạt: Luật sửa đổi đã bổ sung thêm nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Theo đó, bổ sung Chi cục trưởng chi cục về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, giao Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt của các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đồng thời thay đổi mức phạt tiền của một số chức danh.

- Về hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: Đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền áp dụng hình thức này; …. Đây là những điểm mới cần phải bổ sung trong quá trình xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều để đảm bảo tính thống nhất.

- Về thời hiệu xử phạt: Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà nước phải quy định cụ thể các hành vi đang thực hiện, hành vi đã kết thúc làm căn cứ xác định thời hiệu xử phạt.

- Về đối tượng vi phạm là tổ chức: Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà nước phải quy định cụ thể đối tượng vi phạm là tổ chức.

- Về phân định thẩm quyền: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước phải phân định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm. 

- Về thẩm quyền lập biên bản: Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước phải quy định cụ thể thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

b) Văn bản pháp luật khác

Tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định “Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng, đại diện”. Vậy ngoài chi nhánh, doanh nghiệp còn có văn phòng đại diện. Chi nhánh, Văn phòng đại diện gồm có 02 loại: 

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam (được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 45 của Luật Doanh nghiệp).

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân là tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam. Tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại quy định: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. Khoản 1 Điều 3 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định: “Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Như vậy, cần quy định chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam cho đầy đủ.
b) Đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai

- Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai: Công trình phòng, chống thiên tai được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 tại Luật 60/2020/QH14) gồm nhiều loại công trình. Tuy nhiên, quy định về các hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn đối với các công trình này lại được quy định ở nhiều Nghị định khác nhau như: (1) Công trình trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; (2) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; (3) Công trình thủy lợi quy định tại Chương III Nghị định này; (4) Công trình hồ đập, chống úng, chống hạn quy định tại Chương IV Nghị định này. Đối với các công trình phòng, chống thiên tai còn lại, chưa được bảo vệ, gồm: công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo thiên tai.

- Chưa có chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi làm gia tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục đối với hành vi lấn chiếm suối, kênh, rạch, bờ biển. 
- Chưa có chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của người có thẩm quyền đối với chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sông, hồ, kênh, rạch, đầm, phá. Thời gian vừa qua, nhiều phương tiện trên sông, trên hồ, đặc biệt là trên biển không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của cấp có thẩm quyền, gây thiệt hại về người, tài sản.

- Chưa có chế tài xử lý đối với hành vi báo nạn giả để yêu cầu cứu hộ đối với phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, trên sông, trên hồ. Thời gian vừa qua, tình trạng báo nạn giả để yêu cầu cứu hộ thường xảy ra gây thiệt hại, lãng phí nguồn lực của lực lượng cứu hộ.

- Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai: Tại Điều 18a và Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020), bổ sung quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong giai đoạn quản lý, sử dụng công trình tại Điều 18a. Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 19 quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong giai đoạn đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm, khu du lịch, khu công nghiệp, điểm dân cư nông thôn; công trình phòng chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Nghị định 104/2017/NĐ-CP mới quy định về các hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong giai đoạn quản lý, sử dụng công trình.
- Quỹ phòng, chống thiên tai: Luật Phòng, chống thiên tai (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020 tại Luật số 60/2020/QH14) bổ sung quy định Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương. Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về quy định thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương thành lập để điều hòa nguồn quỹ giữa các địa phương; tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để giải quyết các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý của trung ương, các hoạt động mang tính liên vùng, liên tỉnh.


Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi về quỹ chưa chia nhỏ hành vi theo mức độ vi phạm và không thống nhất về cách xác định mức phạt tiền với các điều khoản khác.

c) Đối với lĩnh vực thủy lợi:

- Chưa quy định hành vi đổ đất. Thực tế, đây là hành vi vi phạm khá phổ biến thời gian qua nhưng không có trong quy định nên khó khăn trong việc xử lý.
- Các hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi: Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 quy định giấy phép về môi trường thay thế cho các giấy phép thành phần, trong đó có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Tuy nhiên, Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP vẫn đang quy định các hành vi xả thải vào công trình thủy lợi.

d) Đối với lĩnh vực đê điều

- Hành vi đổ chất thải, để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông: Theo quy định tại Điều 23 Luật Đê điều, phạm vi bảo vệ đê điều gồm: đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, công trình phụ trợ và hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, tuy nhiên, tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP chỉ quy định hành vi để vật liệu trên đê do đó các công trình khác trong phạm vi bảo vệ đê điều không được bảo vệ.

- Hành vi vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng đất, đá, cát, sỏi thuộc vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão: Chưa chia nhỏ hành vi và mức phạt thấp gây khó khăn trong quá trình xử lý.

- Vi phạm quy định về xây dựng nhà, công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi lòng sông không gồm bãi nổi, cù lao: Tại khoản 5 Điều 7 Luật Đê điều (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020 tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật 60/2020/QH14), quy định các hành vi bị cấm như sau: “Xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi lòng sông không gồm bãi nổi hoặc cù lao”. Tuy nhiên, Nghị định 104/2017/NĐ-CP mới chỉ quy định các hành vi vi phạm xây dựng nhà, công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều, chưa quy định hành vi xây nhà, công trình trong phạm vi lòng sông (không bao gồm bãi nổi, cù lao).

- Hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng không có giấy phép không chia nhỏ hành vi và mức phạt thấp gây khó khăn trong quá trình xử lý.

3. Kiến nghị, đề xuất 
a) Đối với các quy định chung của Nghị định

- Đối tượng áp dụng 

+ Bổ sung liên hiệp hợp tác xã là tổ chức vi phạm để phù hợp với Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Quy định bổ sung quy định chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam cho đầy đủ. 

+ Bổ sung nhóm hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư: Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, phải quy định đối tượng này tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

+ Bổ sung các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội và các đơn vị sự nghiệp là tổ chức vi phạm.
- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả “buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép” để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi bổ sung năm 2020.

+ Bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả đặc thù trong lĩnh vực quản lý nhà nước gồm: Buộc nộp lại số tiền, hàng cứu trợ do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc trồng lại cây chắn sóng đã chặt, phá hoại; cỏ đã bị cuốc, xới, rẫy; Buộc nộp lại vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão đã chiếm dụng, di chuyển, chiếm dụng; Buộc tiếp tục thực hiện hoạt động cứu trợ. 
- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhằm giúp cho việc áp dụng, tra cứu được thuận lợi, đồng thời phù hợp với Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Đồng thời bổ sung quy định về các hành vi đang thực hiện, hành vi đã kết thúc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt 

+ Quy định mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai là 50.000.000 đồng; lĩnh vực đê điều là 100.000.000 đồng; lĩnh vực thủy lợi là 250.000.000 đồng để phù hợp với khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

+ Bổ sung thẩm quyền phạt tiền của các chức danh, theo đó các chức danh có thẩm quyền xử phạt là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân. 

- Thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 

+ Điều chỉnh, bổ sung về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm của từng chức danh, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020, cụ thể: 

+ Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: Bổ sung quy định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản theo quy định tại Điều 5 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính.

+ Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Điều chỉnh thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp để phù hợp với Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.

+ Thẩm quyền của cơ quan Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành: Điều chỉnh thẩm quyền thu tang vật, phương tiện vi phạm của của các chức danh trên cơ sở chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư: Điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.

+ Thẩm quyền của Công an nhân dân: Điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.

+ Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng: Điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 40 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.

+ Thẩm quyền của Cảnh sát biển: Điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 41 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.

+ Bổ sung thẩm quyền của các cơ quan: Thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

- Bổ sung 01 Điều về phân định thẩm quyền
Phân định thẩm quyền đối với các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai (Chương II)

- Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai 

+ Quy định các hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn đối với các công trình phòng, chống thiên tai còn lại, chưa được bảo vệ gồm: (-) công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo thiên tai; (-) xây dựng công trình, nhà ở trái phép xâm phạm công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo theo dõi, giám sát thiên tai; (-) chỉnh sửa cụm từ “hư hại” thành “hư hỏng” để thống nhất với điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ Luật Hình sự. 
+ Hành vi đổ chất thải, để vật liệu vào công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét.
- Vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai: Bổ sung quy định một số hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai vào dự thảo Nghị định như sau: 

+ Không xây dựng, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, thông tin liên lạc, bảo hộ đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai.

+ Không xây dựng và ban hành nội quy, quy chế hoạt động trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản, khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử; điểm du lịch và công trình phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống thiên tai.

+ Không quan trắc, theo dõi, giám sát các dữ liệu về khí tượng, thủy văn, thủy văn công trình, các dữ liệu khác về thiên tai trong phạm vi quản lý; cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng và tại khu vực lân cận có khả năng làm gia tăng rủi ro thiên tai.

+ Không thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hạ tầng; kiểm soát các hoạt động sửa chữa, nâng cấp công trình và xây dựng, củng cố, mở rộng hạng mục công trình hạ tầng làm gia tăng rủi ro thiên tai và phát sinh thiên tai mới.

+ Không kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống, hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng; khu vực lân cận có khả năng ảnh hưởng đến các khu khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình.

- Quỹ phòng, chống thiên tai: Quy định các hành vi vi phạm về Quỹ phòng, chống thiên tai để phù hợp với Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về Thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. Theo đó, chia nhỏ hành vi trên cơ sở mức độ vi phạm.
c) Đối với lĩnh vực thủy lợi

- Bổ sung hành vi đổ đất tại Điều 18 dự thảo. Lý do, đây là hành vi vi phạm khá phổ biến thời gian qua nhưng không có trong quy định nên khó khăn trong việc xử lý.
- Bỏ các hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi tại khoản 2 Điều 14, điểm c khoản 6 Điều 17, điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 104/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 65/2019/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

d) Đối với lĩnh vực đê điều

- Tách một số nhóm hành vi quy định tại Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP thành các Điều riêng, đồng thời chia nhỏ hành vi, mức phạt để phù hợp với thực tiễn và đề nghị của các địa phương, dễ dàng tra cứu, áp dụng. Cụ thể: 

+ Nhóm hành vi phá hoại đê điều (Điều 26): Gồm các hành vi: Phá hoại cây chắn sóng bảo vệ đê; cuốc, xới, rẫy cỏ, gieo trồng các loại cây hằng năm, cây lâu năm trên đê; trồng cây lâu năm trong hành lang bảo vệ đê; chiếm dụng, sử dụng, di chuyển trái phép hoặc làm hư hỏng công trình phụ trợ đê điều; đào ao, giếng trong phạm vi bảo vệ đê điều; đào, bạt, xẻ mặt đê, mái đê, cơ đê và chân đê; khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều; gây nổ làm nguy hại đến thân đê. 

+ Hành vi vận hành trái quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình phân lũ, làm chậm lũ, cống qua đê, công trình tràn sự cố, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền (Điều 27).

+ Nhóm hành vi để vật liệu trên “đê” đổi thành “phạm vi bảo vệ đê điều” để mở rộng phạm vi bảo vệ bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, công trình phụ trợ và hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê theo quy định tại Điều 23 Luật Đê điều và phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Đê điều đã sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 2 Luật 60/2020/QH14.

- Bổ sung hành vi xây nhà, công trình trong phạm vi lòng sông (không bao gồm bãi nổi, cù lao) để phù hợp với khoản 5 Điều 7 Luật Đê điều (đã sửa đổi, bổ sung năm 2020 tại khoản 2 Điều 2 Luật 60/2020/QH14).

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
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- Lưu: VT, PCTT (5b).
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